
DANH SÁCH 

Giáo viên tham gia sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất 

Năm học 2026-2027 

TT Họ và tên giáo viên Môn  Chức vụ Ghi chú 

1 Võ Huỳnh Ngọc Vân Văn  Hiệu trưởng  

2 Nguyễn Thị Thanh Phượng Tin học Phó Hiệu trưởng  

3 Nguyễn Mạnh Hùng Địa lí Phó Hiệu trưởng  

4 Nguyễn Minh Đồng Toán  Tổ trưởng chuyên môn  

5 
Vũ Kim Hồng 

Toán  Giáo viên  

6 
Lê Doãn Thuấn 

Toán  Giáo viên  

7 
Nguyễn Thị Anh Đào 

Toán  Giáo viên  

8 
Trần Thị Huệ 

Toán  Giáo viên  

9 
Bùi Thị Nữ 

Toán  Tổ phó chuyên môn  

10 
Nguyễn Tiết Hiếu 

Toán  Giáo viên  

11 
Nguyễn Thị Nga 

Toán  Giáo viên  

12 
Lê Thị Thùy Dung 

Toán  Giáo viên  

13 
Mai Thị Thảo Nguyên 

Toán  Giáo viên  

14 
Trần Đức Khải 

Vật lí Giáo viên  

15 
Nguyễn Thị Lan Anh 

Vật lí Tổ trưởng chuyên môn  

16 
Vương Hoài Phú 

Vật lí Giáo viên  

17 
Nguyễn Long Sơn 

Vật lí Giáo viên  

18 
Trần Thị Phương Thảo 

Vật lí Giáo viên  

19 
Lưu Thị Tuyết Trinh 

Vật lí Giáo viên  

20 
Phan Thị Mỹ Phú 

Công nghệ Giáo viên  

21 
Nguyễn Thị Châu  

Công nghệ Tổ phó chuyên môn  

22 
Trương Thị Thúy Huỳnh 

Hóa học Giáo viên  

23 
Tô Thị Ái Liễu 

Hóa học Tổ phó chuyên môn  



24 
Nguyễn Thị Nhung 

Hóa học Giáo viên  

25 
Hồ Thị Mộng Thu 

Hóa học Giáo viên  

26 
Đỗ Thị Ninh 

Hóa học Giáo viên  

27 
Nguyễn Thị Thúy Huyền 

Hóa học Giáo viên  

28 
Nguyễn Thị Liên 

Hóa học Giáo viên  

29 
Hoàng Thị Thu Hiền 

Sinh học Tổ trưởng chuyên môn  

30 
Phạm Quỳnh Anh 

Sinh học Giáo viên  

31 
Hồ Thị Hồng 

Sinh học Giáo viên  

32 
Bùi Thanh Phương 

Văn  Tổ phó chuyên môn  

33 
Nguyễn Thị Vân 

Văn  Tổ trưởng chuyên môn  

34 
Nguyễn Thị Út 

Văn  Giáo viên  

35 
Trần Thị Mai 

Văn  Giáo viên  

36 
Lê Ái Ngọc Nhi 

Văn  Giáo viên  

37 
Bùi Cẩm Tiên 

Văn  Giáo viên  

38 
Nguyễn Thanh Nga 

Văn  Giáo viên  

39 
Nguyễn Huỳnh Mỹ Nhung 

Văn  Giáo viên  

40 
Bùi Hoàng Hà 

Văn  Giáo viên  

41 
Trần Thị Thu Hoài 

Lịch sử Giáo viên  

42 
Lê Thị Hải Yến 

Lịch sử Tổ trưởng chuyên môn  

43 
Nguyễn Văn Xuân 

Lịch sử Giáo viên  

44 
Nguyễn Thị Hồng 

Lịch sử Giáo viên  

45 
Đặng Thị Hiền 

Địa lí Giáo viên  

46 
Trần Công Luận 

Địa lí Tổ phó chuyên môn  

47 
Trần Thị Trang 

Địa lí Giáo viên  

48 
Đinh Thanh Sơn 

Địa lí Giáo viên  

49 
Phạm Thị Hằng 

KT-PL Giáo viên  

50 
Đoàn Thị Thanh Trúc 

KT-PL Giáo viên  

51 
Nguyễn Thị Khuyên 

Tiếng anh Tổ trưởng chuyên môn  



52 
Triệu Thị Thu Trang 

Tiếng anh Giáo viên  

53 
Trần Thị Như Nguyệt 

Tiếng anh Giáo viên  

54 
Trương Thị Thúy 

Tiếng anh Giáo viên  

55 
Nguyễn Kim Khánh 

Tiếng anh Giáo viên  

56 
Phạm Thị Kim Tiên 

Tiếng anh Giáo viên  

57 
Trần Thị Phượng 

Tiếng anh Tổ phó chuyên môn  

58 
Trịnh Hữu Phương 

Tin học Tổ phó chuyên môn  

59 
Nguyễn Minh Cảnh 

Tin học Giáo viên  

60 
Lê Văn Trường 

GDTC Giáo viên  

61 
Nguyễn Đức Minh 

GDTC Tổ trưởng chuyên môn  

62 
Võ Phúc Hậu 

GDTC Giáo viên  

63 
Nguyễn Kim Anh Khang 

GDTC Giáo viên  

64 
Hà Viết Hùng 

GDTC Giáo viên  

65 
Dương Văn Anh 

GDQP-AN Giáo viên  

66 
Nguyễn Văn Tiến 

GDQP-AN Giáo viên  

Danh sách có 66 người./. 


